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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /QĐ-UBND                     Tuyên Quang, ngày      tháng     năm  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Nậm Yên 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Điện lực ngày 30 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và 

Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Phòng thủ dân sự ngày 20 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn 

trong lĩnh vực điện lực; 

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 35/TTr-SCT, 

ngày 27 tháng 02 năm 2026 và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại Báo cáo số 606/BC-VP ngày 09 tháng 3 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Nậm Yên, xã 

Nấm Dẩn, xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng Đại Phát làm Chủ đầu tư (có Phương án kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Công Thương: Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của 

số liệu, tài liệu, hệ thống sơ đồ, bản đồ và sự phù hợp, tuân thủ các quy định 

của pháp luật trong hồ sơ thẩm định trình phê duyệt tại Tờ trình số 35/TTr-

SCT nêu trên. 

2. Trách nhiệm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đại Phát: 

a) Tổ chức thực hiện theo nội dung Phương án đã được phê duyệt tại Quyết 

định này, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du đập, hồ chứa thủy điện 

Nậm Yên. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc hoặc có 

tình huống mới, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đại Phát có trách nhiệm 
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lập Phương án bổ sung, gửi Sở Công Thương thẩm định, trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt theo quy định.  

b) Trường hợp Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Nậm Yên sau 05 

năm thực hiện còn phù hợp, không có nội dung điều chỉnh, bổ sung thì Công ty 

Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đại Phát báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

xem xét quyết định việc cho phép tiếp tục sử dụng Phương án hoặc yêu cầu phê 

duyệt điều chỉnh Phương án theo quy định. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 372/QĐ-

UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang (trước sáp 

nhập) về việc phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Nậm Yên. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Chỉ huy Phòng 

thủ dân sự tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Công Thương, Nông nghiệp và Môi 

trường, Xây dựng, Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã Nấm Dẩn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pà Vầy Sủ; Người đại 

diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đại Phát và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Công Thương (Bản chính); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh (Bản chính); 

- Vnptioffice; 

- Lưu: VT, KTN(Hồng). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Tuấn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHƯƠNG ÁN 

Bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Nậm Yên 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày     tháng      năm  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

I. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN 

1. Khái quát về chủ sở hữu công trình thủy điện và tổ chức quản lý vận 

hành công trình thủy điện 

Tên Chủ sở hữu và tổ chức quản lý vận hành đập, hồ chứa công trình thủy 

điện: Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Đại Phát (viết tắt là Công ty). 

Địa chỉ: tầng 6, tòa nhà CT1 - Bắc Hà C14, phố Tố Hữu, phường Đại Mỗ, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Điện thoại: 02473066616  Fax: 02473066616.  

Email: mail@daiphatxd.vn  Website: www.daiphatxd.vn. 

2. Khái quát về công trình thủy điện 

a) Tên công trình thủy điện: Công trình thủy điện Nậm Yên. 

b) Cấp công trình theo thiết kế được duyệt: Công trình có cấp thiết kế là cấp 

III theo QCVN 04-05:2012/BNNPTNT. 

c) Cấp công trình theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành: Công trình 

có cấp thiết kế là cấp III theo QCVN 04-05:2022/BNNPTNT. 

d) Phân loại công trình thủy điện theo quy định tại Nghị định số 62/2025/NĐ-

CP ngày 04 tháng 03 năm 2025: Công trình thủy điện lớn. Nhiệm vụ của công trình 

thủy điện Nậm Yên: Phát điện với công suất lắp máy Nlm = 10MW, sản lượng điện 

trung bình năm của nhà máy là 37,4 triệu kWh. 

e) Địa điểm xây dựng: Trên suối Nậm Yên, thuộc địa phận xã Nấm Dẩn, xã 

Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang. 

f) Thời điểm khởi công xây dựng công trình: tháng 12/2017;  

g) Thời điểm đưa công trình thủy điện vào khai thác, sử dụng: tháng 3/2019. 

3. Khái quát về tình hình dân cư và an ninh trật tự nơi xây dựng đập, 

hồ chứa 

a) Tình hình dân cư 

mailto:mail@daiphatxd.vn
http://www.daiphatxd.vn/


4 

Đập, hồ chứa Thủy điện Nậm Yên thuộc xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang. Đây 

là xã phía Tây Bắc tỉnh Tuyên Quang, khu vực còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ 

nghèo còn khá cao, trình độ dân trí thấp. Xã Nấm Dẩn được thành lập mới theo 

Nghị quyết 1684/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 

ngày 16 tháng 06 năm 2025 (thông qua việc hợp nhất ba xã cũ là xã Chế Là, xã 

Nấm Dẩn, xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang). Xã Nấm Dẩn có diện tích 

86,11km2, dân số 11.929 người, mật độ dân số khoảng 139 người/km2. Là xã vùng 

cao, nổi tiếng với vẻ đẹp ruộng bậc thang hùng vĩ, khu du lịch Thác Tiên - Đèo 

Gió và văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số (Nùng, Mông, Dao, Tày,…), xã 

Nấm Dẩn đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn với phong cảnh thiên nhiên thơ 

mộng, khí hậu trong lành và tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa lớn. 

Đập và hồ chứa thủy điện Nậm Yên thuộc địa bàn các thôn Na Chăn, thôn 

Thống Nhất và thôn Đoàn Kết. Dân cư các thôn bản quanh khu vực hồ chứa, đập 

thủy điện phân bố thưa thớt chủ yếu là đồng bào dân tộc Nùng và dân tộc Mông sinh 

sống. Tình hình kinh tế - xã hội của các thôn còn gặp nhiều khó khăn, đời sống người 

dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp như trồng lúa, chăn nuôi gia súc, gia cầm 

quy mô nhỏ lẻ. Thôn Na Chăn có 56 hộ với 234 nhân khẩu, thôn Thống Nhất có 66 

hộ dân với 334 nhân khẩu, thôn Đoàn Kết 2 có 48 hộ với 264 nhân khẩu. 

b) Tình hình an ninh trật tự 

Tình hình an ninh trật tự các thôn bản khu vực nhà máy thủy điện Nậm Yên 

đảm bảo ổn định, an toàn. Công ty đã phối hợp với lực lượng công an xã, cấp uỷ, 

chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tại nơi xây dựng đập, hồ chứa làm 

tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, phổ biến giáo dục pháp 

luật và các quy định của địa phương, duy trì hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh trật tự tại địa bàn. 

4. Sơ đồ phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa và bố trí lực lượng bảo vệ 

4.1. Phạm vi bảo vệ công trình thủy điện 

Phạm vi bảo vệ công trình thủy điện bao gồm công trình đập, hồ chứa, tuyến 

năng lượng, nhà máy, trạm điện, các công trình phụ trợ khác và vùng phụ cận được 

xác định theo Điều 36 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của 

Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực 

và an toàn trong lĩnh vực điện lực, cụ thể như sau: 

- Vùng phụ cận của tuyến đập: Đập chính, hồ chứa thủy điện Nậm Yên có cấp 

thiết kế là cấp III theo Quy chuẩn QCVN 04-05:2022/BNNPTNT của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, do đó căn cứ theo khoản 3 Điều 36 Nghị định 

62/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình 

điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực thì phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập (đập 

cấp III) được tính từ chân đập trở ra tối thiểu là 50 m.  

- Vùng phụ cận của tuyến năng lượng: tuyến năng lượng công trình thủy điện 

Nậm Yên thuộc dạng đường dẫn kín từ cửa lấy nước đến hết kênh ra Nhà máy Thủy 

điện, vùng phụ cận của tuyến năng lượng được tính từ biên mái đào trở ra 5m.  

- Vùng phụ cận của lòng hồ có phạm vi được tính từ đường biên có cao 

trình bằng cao trình đỉnh đập 484 m trở xuống phía lòng hồ (không bao gồm diện 

tích mặt hồ). 
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- Phạm vi bảo vệ đối với trạm điện, nhà máy thực hiện theo quy định tại Điều 

6 và Điều 7 Nghị định 62/2025 ngày 04 tháng 03 năm 2025 của Chính phủ. Đối với 

Nhà máy Thủy điện Nậm Yên có phạm vi bảo vệ nhà máy và trạm điện nằm trong 

vùng phụ cận của tuyến năng lượng. 

4.2. Bố trí lực lượng bảo vệ 

Lực lượng bảo vệ chuyên trách gồm 3 nhân viên chia làm 3 ca trực, làm việc 

24/24h thường xuyên theo dõi chế độ vận hành công trình, đảm bảo điều kiện an 

toàn, đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra. Lực lượng bảo vệ đập, hồ chứa bố trí trực 

tại nhà bảo vệ đặt tại cổng ra vào nhà máy, ngoài ra còn có lực lượng bảo vệ bán 

chuyên trách là nhân viên vận hành nhà máy tham gia vào đội thanh niên xung kích 

phòng chống thiên tai và phòng cháy chữa cháy của Công ty. 

- Lực lượng bảo vệ có nghiệp vụ bảo vệ và sử dụng thành thạo các công cụ hỗ 

trợ, được mặc đồng phục khi làm nhiệm vụ. 

- Công tác chiếu sáng, hệ thống đường giao thông: Đường từ cổng gác vào 

đến đập đầu mối, khu vực cửa nhận nước, đập tràn,…đều có đèn cao áp chiếu sáng 

bảo vệ và vận hành, đèn được bật từ 18 giờ 00 phút đến 06 giờ 00 phút’ ngày hôm 

sau. 

- Nhiệm vụ chính của công tác bảo vệ đập: 

+ Chủ động tổ chức công tác tuần tra trong phạm vi được phân công bảo vệ. 

+ Sẵn sàng nhận nhiệm vụ phối hợp với các chốt bảo vệ khác khi có sự huy 

động lực lượng của Lãnh đạo Công ty. 

+ Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa, tài sản mang 

vào, mang ra khỏi khu vực chốt bảo vệ. Mọi hàng hóa, tài sản của Công ty hoặc đơn 

vị có liên quan đều phải có giấy tờ hợp lệ, được kiểm soát chặt chẽ khi mang ra, 

mang vào khỏi chốt bảo vệ. 

+ Hướng dẫn khách đến liên hệ công tác theo đúng địa điểm đã được Lãnh 

đạo Công ty đồng ý bằng văn bản và thực hiện giám sát chặt chẽ. Không để khách 

đi vào những nơi không được phép vào hoặc chưa được sự đồng ý của Lãnh đạo 

Công ty. 

+ Kiểm soát tình trạng các phương tiện vận chuyển vật tư, vật liệu, thiết bị thi 

công qua chốt bảo vệ. Kiên quyết không cho phép các phương tiện quá khổ, quá tải, 

chất thải nguy hại, vật liệu nổ, vũ khí quân dụng, lâm sản, khoáng sản… trái phép 

tàng trữ, vận chuyển qua công trình. 

+ Kiểm soát và hướng dẫn tất cả các phương tiện ra, vào khu vực bảo vệ đậu 

đỗ đúng nơi quy định. 

+ Những cá nhân, đơn vị không cung cấp đầy đủ các thông tin, giấy tờ liên 

quan cần thiết hoặc không chấp hành đúng các nội quy, quy định đã ban hành của 

Công ty thì lực lượng quản lý vận hành tuyệt đối không được phép cho lưu thông 

qua công trình. 

+ Theo dõi tình hình, kịp thời ngăn chặn và thông báo ngay cho Lãnh đạo 

Công ty, lãnh đạo quản lý nhà máy để kịp thời phối hợp xử lý. 
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+ Thiết lập đường dây nóng với UBND các xã, các thôn bản vùng hạ du để 

kịp thời thông tin, phối hợp có hiệu quả trong việc thông báo vận hành nhà máy, xả 

lũ và báo động khi tình huống mất an toàn đập. 

5. Nội dung bảo vệ đập, hồ chứa 

5.1. Đặc điểm địa hình, thông số thiết kế, sơ đồ mặt bằng bố trí công trình 

và chỉ giới cắm mốc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện 

5.1.1. Đặc điểm địa hình 

Lưu vực Nậm Yên thuộc loại địa hình miền núi cao với độ dốc sườn núi khá 

lớn, địa hình bị chia cắt mạnh, có dạng hình lá cây với đường phân lưu ở thượng 

nguồn đi qua các đỉnh có cao độ từ 2000 m đến 2500 m, độ cao được hạ dần tới cửa 

sông ở cao độ <300m. 

Hồ chứa thủy điện Nậm Yên có dung tích toàn bộ 585 x 103m3, diện tích mặt 

hồ 8 ha, có địa hình lòng hồ tương đối thoải. Lòng suối nhánh Chế Là có cuội sỏi, 

đá tảng lớn, lòng suối nhánh Nấm Dẩn nhiều vị trí lộ đá gốc. Địa chất đường viền 

quanh hồ ổn định, chủ yếu là đất sét cứng, một số vị trí lộ đá gốc nên không xảy ra 

hiện tượng sạt lở.  

5.1.2. Thông số thiết kế 

Các thông số chính công trình thủy điện Nậm Yên như bảng sau: 

TT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ GIÁ TRỊ 

I Đặc trưng lưu vực     

1 Diện tích lưu vực km2 60,6 

2 Lượng mưa trung bình nhiều năm X0 mm 2080 

3 Lưu lượng bình quân năm Qo m3/s 3,59 

4 Tổng lượng dòng chảy năm Wo 106m3 113,2 

II Hồ chứa     

1 Mực nước dâng bình thường MNDBT m 480 

2 Mực nước chết MNC m 477 

3 Dung tích toàn phần 106m3 0,585 

4 Dung tích chết 106m3 0,371 

5 Dung tích hữu ích 106m3 0,214 

6 Lưu lượng đỉnh lũ ứng với các tần suất     

  - Tần suất kiểm tra. P= 0,5 % m3/s 870,0 

  - Tần suất thiết kế. P= 1,5 % m3/s 710,0 

7 Mực nước hồ chứa ứng với các tần suất   
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TT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ GIÁ TRỊ 

 - Tần suất kiểm tra. P= 0,5 % m 482,09 

 - Tần suất thiết kế. P= 1,5 % m 481,84 

8 Diện tích mặt hồ km2 0,08 

9 Hệ số điều tiết hồ % 0,0019 

III Đầu mối     

A Đập dâng     

1 Kết cấu Loại BTTL 

2 Cao trình đỉnh đập m 484 

3 Chiều cao đập lớn nhất m 21,1 

4 Chiều rộng đỉnh đập m 4,00 

5 Chiều dài đỉnh đập m 43,1 

B Đập tràn     

1 Kết cấu Loại BTTL 

2 Cao trình ngưỡng tràn m 480 

3 Chiều rộng diện tràn m 44,8 

4 Chiều cao đập lớn nhất m 24,5 

C Cửa lấy nước (CLN)     

1 Kết cấu Loại BTCT 

2 Cao trình ngưỡng lấy nước m 470 

3 Kích thước bxh m 2,2x2,2 

4 Cống hộp sau CLN m 314,8 

5 Kích thước cống hộp bxh m 2,2x2,2 

6 Độ dốc cống hộp % 0,2 

VI Tuyến năng lượng     

A Hầm dẫn nước     

1 Kết cấu Loại BTCT 

2 Chiều dài m 3784,00 

3 Đường kính D m 2,2 
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TT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ GIÁ TRỊ 

4 Độ dốc % 0,2 

B Bể áp lực (BAL)     

1 Kết cấu Loại BTCT 

2 Kích thước BxL m 4x10 

3 Chiều cao m 20,45 

4 Chiều dài cống hộp trước BAL m 54 

5 Kích thước cống hộp bxh m 2,2x2,2 

6 Độ dốc cống hộp % 0,2 

C Đường ống áp lực     

1 Kết cấu Loại Kết cấu thép 

2 Đường kính trong D m 1,5 

3 Chiều dày ống thép mm 8÷14 

4 Chiều dài m 972 

D Nhà máy Thủy điện     

1 Loại tua bin Loại Francis 

2 Cao trình đặt tim tuabin m 298,2 

3 Số tổ máy tổ 2 

4 Công suất lắp máy Nlm MW 10 

5 Cột nước lớn nhất Hmax m 179,3 

6 Cột nước trung bình Htb m 174,2 

7 Cột nước tính toán Htt m 165,8 

8 Cột nước nhỏ nhất Hmin m 164,2 

9 Lưu lượng tính toán Qtt m3/s 6,78 

10 Lưu lượng Qmax qua nhà máy m3/s 7,10 

11 Điện lượng trung bình năm Eo 106 kWh 37,40 

12 Số giờ sử dụng công suất lắp máy giờ 3740 
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5.1.3. Sơ đồ mặt bằng bố trí công trình và Chỉ giới cắm mốc phạm vi bảo vệ 

đập, hồ chứa  

Sơ đồ Tổng mặt bằng bố trí công trình: Có bản vẽ kèm theo. 

Chỉ giới cắm mốc phạm vi bảo vệ đập: Đã cắm mốc chỉ giới theo Phương án 

cắm mốc được phê duyệt tại Quyết định số 107/QĐ-GĐ của Giám đốc Công ty Cổ 

phần Đầu tư và Xây dựng Đại Phát ngày 10/7/2018 (Có bản vẽ kèm theo). 

Chỉ giới cắm mốc phạm vi bảo vệ hồ chứa: không thuộc đối tượng. 

5.2. Tình hình quản lý, khai thác và bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện 

- Chấp hành nghiêm chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa nước đã được UBND 

tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập) phê duyệt theo Quyết định  số 2256/QĐ-UBND ngày 

16 tháng 11 năm 2023. 

- Chấp hành thực hiện nghiêm chỉnh giấy phép khai thác sử dụng nước mặt số 

1097/GP-BTNMT ngày 4 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Thực hiện kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định hiện 

hành. 

- Thực hiện quan trắc đập, hồ chứa, theo quy định trong hồ sơ thiết kế, tiêu 

chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật nhằm theo dõi liên tục tình trạng an toàn, ổn 

định của công trình; phân tích, đánh giá, xử lý số liệu nhằm phát hiện dấu hiệu bất 

thường để kịp thời xử lý. 

- Thực hiện quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy 

văn. Trong thời gian không quá 30 phút kể từ thời điểm kết thúc quan trắc, cung cấp 

toàn bộ thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn về Cục khí tượng thủy văn, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên 

Quang, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định. 

- Thực hiện quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng. Quan trắc lượng mưa 

trên lưu vực, mực nước tại thượng lưu, hạ lưu đập; tính toán lưu lượng nước đến hồ, 

lưu lượng xả; chế độ quan trắc 2 lần một ngày 07 giờ, 19 giờ trong mùa kiệt; 4 lần 

một ngày vào 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 trong mùa lũ khi mực nước thấp hơn 

ngưỡng tràn; 01 giờ một lần khi mực nước hồ bằng hoặc cao hơn ngưỡng tràn; 01 

giờ 4 lần khi mực nước hồ chứa trên mực nước lũ thiết kế. 

- Thực hiện kiểm tra đánh giá an toàn đập, hồ chứa theo quy định.  

- Thực hiện bảo trì, sửa chữa nâng cấp đập, hồ chứa và lắp đặt hệ thống giám 

sát vận hành, thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và hạ du theo quy định. 

- Xây dựng Phương án ứng phó thiên tai, Phương án ứng phó với tình huống 

khẩn cấp đập, hồ chứa công trình thủy điện theo quy định. 

- Thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn theo Phương án đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Cập nhật thường xuyên liên tục cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa trong quá trình 

khai thác công trình thủy điện. 

- Thực hiện các quy định về quy chế phối hợp với các sở ban ngành, chính 

quyền địa phương và các tổ chức liên quan về công tác phòng chống thiên tai. 
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- Tổ chức xây dựng và lắp đặt các loại biển báo, biển cấm và nội quy, quy 

định về an toàn công trình, nội dung ngắn gọn đầy đủ thông tin cần thiết để nhân dân 

biết và thực hiện; biển cấm các hoạt động trong khu vực hồ chứa và khu vực bảo vệ 

an toàn đập, nhà máy. 

5.3. Chế độ báo cáo, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất 

5.3.1. Chế độ báo cáo 

Trước mùa mưa lũ hàng năm, Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả đánh 

giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện theo quy định tại Điều 43 và mẫu phụ lục VIII 

Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ gửi UBND 

tỉnh Tuyên Quang và Sở Công Thương; Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm lập báo 

cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện quy định tại Điều 43 và mẫu phụ lục 

IX Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ gửi 

UBND tỉnh Tuyên Quang và Sở Công Thương. 

Khi người đầu tiên phát hiện thấy nguy cơ mất an toàn đập phải báo cáo ngay 

cho Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự của Công ty, Trưởng Ban (hoặc phó trưởng ban 

thường trực) chịu trách nhiệm báo cáo với Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, Ban 

chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang và các bên liên quan để cùng phối hợp 

và thực hiện chỉ đạo khắc phục tại hiện trường theo đúng các phương án ứng phó 

tình huống khẩn cấp, phương án thiên tai đã được ban hành và theo thực tế tại hiện 

trường. 

Khi xảy ra tình huống khẩn cấp Công ty phải báo cáo ngay UBND xã, Ban 

chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, UBND tỉnh, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên 

Quang và các cơ quan liên quan theo quy định. 

5.3.2. Chế độ kiểm tra thường xuyên 

Hàng ngày, ca trực vận hành nhà máy theo dõi cập nhật các thông số đo mưa, 

thu thập dữ liệu khí tượng thủy văn trên lưu vực của công trình thông qua phần mềm 

HCO của Công ty TNHH Công nghệ HCO Việt Nam để phân tích đánh giá, phục 

vụ công tác vận hành và xả lũ; 

Nhân viên Nhà máy Thủy điện theo dõi diễn biến các hiện tượng thấm, rò rỉ 

qua thân, nền, vai đập, hiện tượng nứt, gãy, sạt lở..., theo dõi và đối chiếu các yếu tố 

dòng chảy lũ, thủy văn so với giá trị thiết kế để có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa, bảo 

dưỡng đập; 

Nhân viên quản lý vận hành của nhà máy thường xuyên đi kiểm tra, phát 

hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi xâm hại đập và báo cáo ngay với Lãnh 

đạo Công ty. 

5.3.3. Chế độ kiểm tra định kỳ 

Định kỳ hằng tháng nhân viên kỹ thuật của nhà máy đi kiểm tra bằng mắt 

thường và thuê đơn vị tư vấn quan trắc trước và sau mùa mưa lũ. Nhằm đo đạc lấy 

các thông số trên đập, công trình tính toán so sánh thiết kế kỹ thuật để phát hiện và 

xử lý kịp thời các sự cố; duy tu, bảo dưỡng, vận hành đảm bảo an toàn đập, công 

trình liên quan; kiểm tra, sửa chữa đập, công trình trước, trong và sau mùa mưa lũ; 
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Hàng năm Công ty tổ chức kiểm tra tình hình an toàn đập, công tác bảo vệ 

đập, các phương án phòng chống lụt bão để chủ động bổ sung, sửa đổi và tổ chức 

khắc phục sự cố (nếu có); 

Định kỳ 05 năm, Công ty lập kế hoạch thuê tư vấn tổ chức kiểm định an toàn 

đập nhằm đánh giá mức độ an toàn đập và năng lực công trình qua quá trình khai 

thác sử dụng để kịp thời có những đề xuất nâng cấp, sửa chữa. 

5.3.4. Chế độ kiểm tra đột xuất 

Trong trường hợp xảy ra mưa, lũ phải đảm bảo chế độ trực ban 24/24 giờ tại 

công trình và các điểm xung yếu. Thường xuyên liên lạc với Ban chỉ huy phòng thủ 

dân sự của địa phương và cơ quan có thẩm quyền để kịp thời chỉ huy xử lý các sự 

cố có thể xảy ra; 

Trong trường hợp có lũ lớn hoặc khi đập, công trình có các sự cố bất thường 

sau lũ lớn, phải tổ chức kiểm tra, quan trắc công trình. Chủ động lập phương án, 

khẩn trương huy động mọi lực lượng về nhân lực, thiết bị, vật tư để tổ chức khắc 

phục hư hỏng của đập nhằm đảm bảo sự làm việc bình thường và an toàn của công 

trình. 

5.4. Quy định việc giới hạn hoặc cấm các loại phương tiện giao thông có 

trọng tải lớn lưu thông trong phạm vi bảo vệ công trình; quy định về phòng 

cháy chữa cháy; bảo vệ an toàn nơi lưu trữ tài liệu kho tàng cất giữ vật liệu nổ, 

chất dễ cháy, chất độc hại 

5.4.1. Quy định việc giới hạn hoặc cấm các loại phương tiện giao thông có 

trọng tải lớn lưu thông trong phạm vi bảo vệ công trình 

Đập thủy điện Nậm Yên có đường trên đỉnh đập là đường quản lý vận hành 

đập, không tổ chức giao thông, không cho phương tiện tải trọng lớn lưu thông. 

Nghiêm cấm không cho người lạ và phương tiện cơ giới được xâm nhập trái 

phép phạm vi bảo vệ đập và khu vực công trình đầu mối. 

5.4.2. Quy định về phòng cháy chữa cháy 

Các nhân viên vận hành nhà máy cũng là những thành viên nòng cốt của Đội 

PCCC Công ty được Cơ quan Cảnh sát PCCC tỉnh Tuyên Quang cấp chứng chỉ và 

huấn luyện nghiệp vụ hằng năm là lực lượng bảo vệ bán chuyên trách bên trong khu 

vực công trình, sẵn sàng tham gia chữa cháy cứu hộ cứu nạn tại các khu vực công 

trình. 

Ngoài ra, công trình bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa 

cháy như: 

Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng 

cháy và chữa cháy. 

Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy 

trong cơ sở. 

Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, bảo đảm an toàn về phòng cháy và có hồ 

sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 
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5.4.3. Bảo vệ an toàn nơi lưu trữ tài liệu kho tàng cất giữ vật liệu nổ, chất dễ 

cháy, chất độc hại 

Tại công trình không lưu giữ vật liệu nổ. 

Đối với chất dễ cháy, chất độc hại, công tác thu gom, phân loại và lưu trữ (nếu 

có) được thực hiện tại kho bố trí phía sau nhà máy. Hằng năm, được báo cáo định 

kỳ tình hình quản lý chất thải nguy hại đã được thực hiện theo yêu cầu của Sở Nông 

Nghiệp và Môi Trường. 

5.5. Tổ chức lực lượng và phân công trách nhiệm bảo vệ đập, hồ chứa 

nước; trang bị hỗ trợ công tác bảo vệ 

5.5.1. Tổ chức lực lượng bảo vệ 

Đối với lực lượng bảo vệ chuyên trách: gồm 03 người được chia làm việc 

24/24 giờ.  

Đối với lực lượng vận hành thường xuyên làm việc 3 ca 4 kíp trực đảm bảo 

vận hành an toàn công trình gồm 2 người/ kíp. 

Nhân lực dự phòng: Ngoài lực lượng cán bộ công nhân viên đang sinh hoạt 

và làm việc tại khu vực nhà máy, ngoài ra sẽ huy động lực lượng Công an, dân quân 

tự vệ, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn xã Nấm Dẩn tham gia phối hợp khi 

có các yêu cầu, đặc biệt trong các tình huống xung đột, biểu tình, phá hoại công 

trình. 

5.5.2. Phân công trách nhiệm bảo vệ đập, hồ chứa nước 

a) Đối với lực lượng bảo vệ chuyên trách 

Bảo vệ tài sản, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực công trình. 

Hướng dẫn khách đến liên hệ công tác theo địa điểm được Lãnh đạo Công ty 

quy định. 

Khi xảy ra các tình huống xấu, lực lượng bảo vệ chuyên trách kịp thời ngăn 

chặn hậu quả báo cáo ngay cho Lãnh đạo Công ty và lập biên bản sự việc, phối hợp 

với cơ quan Công an ngăn chặn các hành vi phá hoại. 

Hằng ngày, lực lượng bảo vệ tại chốt và thường xuyên đi tuần tra kiểm soát 

các hạng mục của công trình.  

b) Đối với lực lượng vận hành:  

Thực hiện kiểm tra vận hành các thiết bị, công trình đảm bảo thiết bị công 

trình được vận hành an toàn.  

Hằng ngày nhân viên vận hành phối hợp với lực lượng bảo vệ chuyên trách 

trong công tác bảo vệ, kịp thời báo cáo với Lãnh đạo Công ty khi có các tình huống 

bất thường.  

c) Chính quyền và cơ quan chức năng địa phương:  

UBND các xã và Công an các cấp phối hợp xử lý tình huống phức tạp, đảm 

bảo an ninh trật tự và an toàn cho nhân dân vùng hạ du.  
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5.5.3. Trang bị hỗ trợ công tác bảo vệ 

Phòng bảo vệ: Điện thoại di động, loa cầm tay, đèn pin và các công cụ hỗ 

trợ khác.  

Phương tiện hỗ trợ từ nhà máy: Bộ đàm, điện thoại, camera, máy tính, còi hú…  

Trang thiết bị PCCC và cứu hộ cứu nạn: gồm bình chữa cháy, máy bơm nước 

dã chiến, hệ thống họng nước chữa cháy cố định, bộ dụng cụ y tế sơ cứu, cáng cứu 

thương, áo phao cứu sinh;  

Kho vật tư dự phòng: gồm bao tải, rọ đá, vật liệu xây dựng để xử lý sự cố nhỏ 

như thấm, sạt trượt. 

5.6. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào công trình 

5.6.1. Quy định đối với người ra, vào công trình 

Cán bộ, công nhân viên của nhà máy xuất trình thẻ nhận dạng nội bộ khi ra, 

vào công trình.  

Khách đến công tác, tham quan, kiểm tra phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản 

cử cán bộ của cơ quan có thẩm quyền, đăng ký tại cổng bảo vệ và được Lãnh đạo 

Công ty chấp thuận; 

Người dân địa phương, tổ chức, cá nhân khác chỉ được ra, vào khi có nhiệm 

vụ chính đáng và được giám sát, hướng dẫn bởi nhân viên được phân công; 

nghiêm cấm người không có nhiệm vụ, đối tượng khả nghi xâm nhập khu 

vực công trình, trường hợp tổ bảo vệ phát hiện lập tức tiến hành kiểm tra và báo 

cáo Trưởng ca nhà máy, Giám đốc hoặc báo ngay cho cơ quan Công an xã; 

5.6.2. Quy định đối với phương tiện ra, vào công trình 

Đối với các phương tiện vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ xây dựng, sửa 

chữa, vận hành công trình: Trước khi ra vào phải có giấy tờ hợp lệ, lệnh điều động 

hoặc hợp đồng và phải có sự hướng dẫn của cán bộ công nhân viên phụ trách của 

Công ty; 

Phương tiện của khách công tác: đăng ký tại chốt bảo vệ, được cấp thẻ ra, vào 

tạm thời; xe có tải trọng lớn chỉ được phép lưu thông khi tham gia sửa chữa lớn được 

sự chấp thuận phương án của Lãnh đạo Công ty và phải tuân thủ tải trọng cho phép 

để bảo đảm an toàn kết cấu công trình; nghiêm cấm các loại phương tiện giao thông 

thủy, bộ đi lại trong hành lang bảo vệ đập, hồ chứa khi chưa được phép của cơ quan 

có thẩm quyền.  

5.6.3. Tổ chức thực hiện 

Lực lượng bảo vệ chuyên trách chịu trách nhiệm thường trực 24/24h tại cổng 

ra vào công trình, tiến hành kiểm tra giấy tờ, phương tiện, hàng hóa, người ra vào. 

Lực lượng kiểm tra định kỳ và trực vận hành tuần tra, kiểm soát thực hiện 

giám sát lưu động tại các khu vực trọng yếu như đập chính, hành lang hồ chứa, nhà 

máy, kho vật tư khi phát hiện các trường hợp vi phạm quy định hoặc có dấu hiệu 

nghi vấn phối hợp với lực lượng bảo vệ chuyên trách và Lãnh đạo Công ty lập biên 

bản, hoặc báo cáo cho cơ quan Công an tại địa phương. 
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5.7. Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, phá hoại 

công trình và vùng phụ cận của đập, hồ chứa thủy điện 

5.7.1. Mục tiêu 

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đập, hồ chứa và các hạng mục công trình phụ trợ.  

Chủ động phát hiện, kịp thời xử lý và ngăn chặn các hành vi xâm nhập, phá 

hoại, trộm cắp, gây rối, làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn công trình và nhân dân 

vùng hạ du. 

5.7.2.  Biện pháp phòng ngừa  

Khoanh vùng bảo vệ thiết lập hành lang bảo vệ đập, hồ chứa theo đúng quy 

định; cắm mốc, dựng biển báo cấm tại các vị trí trọng yếu (thân đập, tràn xả lũ, cửa 

nhận nước, hành lang lưới điện, khu vực nhà máy;  

Tuyên truyền - giáo dục phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan 

chức năng thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định bảo 

vệ công trình thủy điện, phổ biến chế tài xử lý các hành vi vi phạm;  

Quản lý hoạt động khu vực phụ cận kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai 

thác cát sỏi, nuôi trồng thủy sản, đánh bắt cá, vận chuyển vật liệu, giao thông thủy 

trong phạm vi hồ chứa và vùng phụ cận. 

5.7.3. Biện pháp phát hiện 

Tăng cường tuần tra, canh gác lực lượng bảo vệ chuyên trách và đội tuần tra 

nội bộ tổ chức kiểm tra định kỳ, lưu động, đặc biệt vào ban đêm, mùa mưa lũ và các 

thời điểm nhạy cảm;  

Ứng dụng công nghệ giám sát lắp đặt hệ thống camera an ninh, cảm biến cảnh 

báo, đèn chiếu sáng dọc tuyến đập và nhà máy, truyền tín hiệu về trung tâm điều 

hành để giám sát 24/24h;  

Cơ chế thông tin cộng đồng thiết lập đường dây nóng, phối hợp với người dân 

vùng phụ cận để kịp thời phản ánh khi phát hiện hành vi khả nghi. 

5.7.4. Biện pháp ngăn chặn, xử lý 

Đối với hành vi vi phạm hành chính: lực lượng bảo vệ lập biên bản, yêu cầu 

chấm dứt hành vi vi phạm, báo cáo cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền; 

Đối với hành vi phá hoại, gây rối an ninh trật tự phối hợp ngay với Công an 

xã và lực lượng dân quân tự vệ để khống chế, xử lý, đảm bảo an toàn công trình;  

Đối với tình huống nghiêm trọng: báo cáo khẩn cấp tới UBND xã, Ban Chỉ 

huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Công an tỉnh để huy động lực lượng tăng cường xử lý. 

5.7.5. Xây dựng phương án xử lý các hành vi xâm phạm, phá hoại công trình 

a) Tình huống 1 

Hành vi tụ tập, bơi lội, đánh bắt cá gần tuyến đập gây mất an ninh trật tự, ảnh 

hưởng đến an toàn tính mạng cho người, tài sản thuộc hệ thống công trình thủy điện, 

làm gián đoạn theo dõi thông số vận hành đập, cũng như cản trở việc vận hành điều 

tiết hồ chứa thủy điện Nậm Yên. 

Phương án xử lý: 
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- Tổ bảo vệ và nhân viên vận hành trong ca trực sẽ yêu cầu người/nhóm người 

giải tán khỏi khu vực cấm và chấm dứt ngay các hành động trên.  

- Nếu không chấp hành thì cưỡng chế, ngăn chặn hành vi tiếp diễn. 

- Thông báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng biết để 

xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Triển khai kiểm tra mức độ hư hỏng của công trình, tiến hành khắc phục kịp 

thời đồng thời báo cáo ngay với Lãnh đạo Công ty để có phương án xử lý triệt để 

những hư hỏng. 

b) Tình huống 2 

Khi phát hiện hành vi người lưu thông trên lòng hồ trong khu vực bảo vệ an 

toàn của đập bằng: thuyền, bè, mảng, chở gỗ, tre nứa … gây mất an toàn cho người 

và phương tiện khi công trình đang vận hành. 

Phương án xử lý: 

- Tổ bảo vệ thông qua hệ thống loa cầm tay để thông báo, giải thích cho 

người/nhóm người trên biết việc cấm người và mọi phương tiện không được qua lại 

khu vực này. 

- Trường hợp không thể giải thích được, Tổ bảo vệ kiên quyết không cho số 

người và các phương tiện trên đi vào khu vực hành lang an toàn bảo vệ đập, đồng 

thời ghi lại thông tin của người/nhóm người cùng số phương tiện muốn đi vào khu 

vực cấm của đập và thông báo đến chính quyền địa phương biết để xử lý. 

- Nhà máy thông báo lại bằng văn bản đến các bản, xã để họ thông báo, tuyên 

truyền cho người dân biết việc không cho phép được vào khu vực công trình đang 

vận hành. 

c) Tình huống 3 

Khi phát hiện có người điều khiển xe cơ giới có trọng tải lớn lưu thông qua 

công trình. 

Phương án xử lý: 

- Tổ bảo vệ phải hạ ngay barie (thanh chắn) để dừng xe, thông báo bằng lời 

nói, giải thích cho người điều khiển xe cơ giới biết việc không cho xe qua công trình. 

- Trường hợp không thể giải thích, cán bộ bảo vệ kiên quyết không cho xe 

qua, đồng thời ghi nhận lại thông tin của người muốn điều khiển xe qua công trình 

(như tên người, CMND, địa chỉ, loại xe, tải trọng xe...); báo ngay cho chính quyền 

địa phương, Trưởng ca vận hành, CBCNV tại nhà máy biết để phối hợp xử lý. 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đại Phát có trách nhiệm thông báo bằng 

văn bản gửi UBND xã, lực lượng an ninh tại địa phương, các trưởng thôn … để 

chính quyền thông báo, tuyên truyền cho người dân được biết việc không cho phép 

người và các phương tiện cơ giới vi phạm hành lang bảo vệ đập và công trình. 

d) Tình huống 4 

Khi phát hiện một người, nhóm người xâm nhập có biểu hiện nghi vấn đặt 

thuốc nổ nhằm phá hoại đập; nổ mìn gần tuyến đập đánh bắt cá; phá hoại thiết bị 

quan trắc; sử dụng các thiết bị đào bới gây ảnh hưởng đến an toàn đập.  
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Phương án xử lý: 

- Tổ bảo vệ bằng mọi biện pháp phải ngay lập tức ngăn chặn hành vi phá hoại. 

- Báo ngay cho Trưởng ca, Lãnh đạo nhà máy và chính quyền địa phương các 

cấp biết để thông báo tình trạng khẩn cấp. 

- Có biện pháp báo cáo nhanh nhất đến Ban chỉ huy quân sự xã, Công an xã 

để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật. 

đ) Tình huống 5 

Khi phát hiện có máy bay lạ bay vào khu vực đập thủy điện và thả chất nổ. 

Phương án xử lý: 

- Thông báo với chính quyền địa phương để huy động toàn bộ lực lượng sẵn 

có tại nhà máy, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng bảo vệ nhà máy, lực lượng công 

an và các đơn vị liên quan tập trung tham gia ứng phó. 

- Nhanh chóng thông tin, thông báo cho Ban chỉ huy quân sự các cấp tình hình 

máy bay có biểu hiện lạ để có biện pháp xử lý. 

- Hằng năm, phải tổ chức huấn luyện cho lực lượng tự vệ, bảo vệ, CBCNV 

nhà máy về thao tác sử dụng vũ khí, cách xử lý các tình huống thường xảy ra. Tổ 

chức phối hợp diễn tập phòng thủ với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. 

5.8. Bảo vệ, xử lý khi đập, hồ chứa thủy điện xảy ra sự cố hoặc có nguy 

cơ xảy ra sự cố 

5.8.1. Nguyên tắc chung 

Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công trình và tính mạng, tài sản của nhân dân 

vùng hạ du;  

Chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố hoặc nguy cơ sự cố, hạn chế đến 

mức thấp nhất thiệt hại;  

Thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, 

phương tiện - vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ;  

Kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng bảo vệ công trình, đơn vị quản lý vận hành 

và chính quyền, cơ quan chức năng địa phương. 

5.8.2. Xây dựng Phương án xử lý tình huống xảy ra sự cố hoặc nguy cơ xảy 

ra sự cố 

a) Tình huống 1 

Vai đập lún sụt, sạt một phần nền có ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn của 

đập. Đây là tình huống gây mất an toàn đập có thể do mưa dài ngày gây sạt lở một 

hoặc hai bên vai đập.  

Phương án xử lý: 

- Cán bộ trực bảo vệ cảnh báo ngay các khu vực nguy hiểm, không cho phép  

người và các phương tiện lưu thông trong khu vực này. 
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- Huy động lực lượng sẵn có tại nhà máy, sử dụng các phương tiện, tại chỗ 

như máy xúc, ô tô cũng như các dụng cụ cuốc, xẻng, xe rùa... thực hiện việc chở đất, 

bốc dỡ đá hộc...để kè lại các chỗ sạt trượt. 

Chủ đập nắm bắt tình hình, huy động bổ sung ngay các phương tiện cơ giới 

để tham gia ứng cứu kịp thời. 

b) Tình huống 2 

Đập bị hư hỏng nặng, rò nhiều nước. Đây là tình huống gây mất ổn định, an 

toàn đập có thể do có chấn động trong quá trình vận hành dẫn đến đập bị sạt lở lớn 

và có dấu hiệu nứt, hoặc có thể đập bị hư hỏng nặng do hành động phá hoại từ bên 

ngoài. 

Phương án xử lý: 

- Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đại Phát cấp báo ngay cho 

UBND tỉnh Tuyên Quang, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, Sở 

Công Thương tỉnh Tuyên Quang và các xã trong vùng và hạ du công trình, và Chủ 

đập thủy điện Sông Chảy 6 để kịp thời phối hợp xử lý. 

- Thông báo cho người dân sinh sống hạ lưu đập để di dời hoặc có biện pháp 

đảm bảo an toàn cho người dân phòng sự cố vỡ đập. 

- Hạ thấp tối đa mực nước hồ chứa thông qua cửa nhận nước, cống xả cát 

nhằm đảm bảo an toàn đập. 

- Đề xuất và thực hiện việc xử lý sự cố mất an toàn đập theo phương án đã 

được thống nhất phê duyệt. Nếu trong trường hợp đập có xảy ra hư hỏng, chủ đập 

cần mời các chuyên gia trong lĩnh vực đập, thủy điện cùng kiểm tra, khảo sát, đánh 

giá cụ thể hiện trạng, đề ra giải pháp xử lý ổn định, tiến hành xử lý, kiểm định chất 

lượng sau khi xử lý và chỉ tiếp tục vận hành nếu đạt yêu cầu. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi phá hoại đập 

(nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. 

c) Tình huống 3 

Mất toàn bộ nguồn cấp từ hệ thống điện tự dùng nhà máy, từ lưới điện. Đây 

là tình huống gây mất an toàn đập đối với các đập có các cửa van cần vận hành để 

tháo lũ. 

Phương án xử lý: Do đập của thủy điện sử dụng đập tràn tự do (tự tràn) nên 

không cần phương án xử lý trong tình huống này. 

d) Tình huống 4 

Sạt trượt đường giao thông khu vực công trình, mặt đường bị sạt lở, cây đổ, 

các phương tiện giao thông phục vụ vận hành và đi lại của nhân dân địa phương 

không thể đi lại được. Đây là tình huống có thể do ảnh hưởng của bão gây mưa to, 

gió lớn từ đó dẫn đến sạt trượt đường giao thông phục vụ vận hành và đi lại. 

Tình huống này nằm trong khả năng có thể xử lý của Chủ đập (Công ty Cổ 

phần Đầu tư và Xây dựng Đại Phát). 

Phương án xử lý: 
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Cán bộ trực bảo vệ cảnh báo ngay các khu vực nguy hiểm, không cho phép  

người và các phương tiện lưu thông trong khu vực này. 

Chủ đập nắm bắt tình hình, huy động các phương tiện cơ giới, nhân công để 

tham gia sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông. 

đ) Tình huống 5 

Mất an toàn đập do phá hoại. Các tình huống có thể xảy ra khi cán bộ trực vận 

hành đang kiểm tra luân phiên theo ca trực thì phát hiện: Thấy đối tượng đang tiến 

hành phá hoại đập - hồ - cửa nhận nước bằng vật liệu nổ, hóa chất,... hoặc thấy người 

có hành vi phá hoại như đào đất đá, khai thác khoáng sản và các hành vi trái phép 

trong phạm vi bảo vệ đập - lòng hồ - cửa nhận nước. 

Phương án xử lý: 

- Nhân viên quản lý vận hành đập phối hợp với lực lượng bảo vệ bán chuyên 

trách tìm cách ngăn chặn không cho sự việc diễn ra. 

- Khẩn trương thông báo cho Đội trưởng đội bảo vệ Nhà máy và Giám đốc 

công ty để phối hợp với chính quyền địa phương xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Phương án phối hợp với chính quyền địa phương: Sau khi phát hiện đối 

tượng có hành vi phá hoại lập tức thông báo cho cơ quan chức năng địa phương  sau 

đó nhanh chóng tiếp cận, tạm giữ tang vật, ngăn chặn các hành vi của đối tượng, lập 

biên bản chờ cơ quan chức năng có thẩm quyền đến xử lý theo đúng pháp luật. 

- Phương án dự phòng ứng phó: Chủ đập phối hợp với chính quyền địa phương 

tăng cường giải thích cho nhân dân trong vùng hiểu rõ các quy định của pháp lệnh 

bảo vệ an toàn đập - hồ - cửa nhận nước và báo cáo chính quyền địa phương phối 

hợp xử lý. 

e) Tình huống 6 

Các hành vi xâm phạm lòng hồ. Đây là tình huống có thể xảy ra khi người dân 

lấn chiếm đất lòng hồ để canh tác, xây dựng nhà cửa, lán trại cơi nới trong phạm vi 

bảo vệ đập, lòng hồ vv... 

Phương án xử lý, khắc phục: 

Phương án xử lý: Khi phát hiện ra sự việc trên, nhân viên trực vận hành báo 

cáo ngay cho bộ phận bảo vệ Công ty và Giám đốc Công ty để chỉ đạo. Bộ phận bảo 

vệ nhà máy có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương các xã liên quan 

kiểm tra hiện trường lập biên bản xử lý theo Quy định của pháp luật. 

Kế hoạch hành động dựa trên phân tích tình trạng bất thường: đề phòng trường 

hợp tang chứng, vật chứng có thể bị hủy trước khi lực lượng chức năng đến hiện 

trường, cán bộ vận hành phát hiện tình huống trên ngay lập tức chụp ảnh, quay phim 

lại để làm bằng chứng và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo Pháp luật. 

g) Tình huống 7 

Tình huống vỡ đập. Đây là tình huống có thể xảy ra khi đập bị mất an toàn về 

ổn định và độ bền công trình. Trong trường hợp vỡ đập thì thực hiện theo Phương 

án ứng phó với sự cố khẩn cấp đập, hồ chứa được cấp thẩm quyền phê duyệt.  
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Lãnh đạo Công ty cấp báo ngay cho UBND tỉnh Tuyên Quang, Ban chỉ huy 

phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang, UBND 

các xã trong vùng và hạ du công trình để kịp thời phối hợp xử lý. 

Thông báo cho người dân sinh sống hạ lưu đập để di dời hoặc có biện pháp 

đảm bảo an toàn cho người dân. 

5.9. Nguồn lực tổ chức thực hiện phương án 

5.9.1. Nhân lực 

Thành lập Ban chỉ huy phòng thủ dân sự nhà máy thủy điện Nậm Yên. 

Thành lập Đội xung kích phòng thủ dân sự nhà máy thủy điện Nậm Yên . 

Lực lượng phối hợp chính quyền địa phương, Công an xã, Ban chỉ huy quân 

sự cấp xã, tham gia ứng cứu, giữ gìn an ninh trật tự và hỗ trợ sơ tán nhân dân khi có 

tình huống khẩn cấp. 

5.9.2. Vật tư, phương tiện, kinh phí trong công tác bảo vệ an toàn đập và Phòng 

thủ dân sự 

Thiết bị giám sát - cảnh báo: hệ thống camera an ninh, đèn chiếu sáng, còi báo 

động, loa truyền thanh, bộ đàm liên lạc;  

Phương tiện cơ động gồm: máy ủi, máy xúc, xe bán tải, xuồng máy, ca nô 

phục vụ tuần tra và ứng cứu khẩn cấp;  

Trang thiết bị bảo vệ cá nhân: đèn pin, áo phao, gậy cao su, bộ dụng cụ cứu hộ;  

Vật tư dự phòng: bao tải, rọ đá, cọc tre, cát, xi măng, vật liệu sửa chữa để xử 

lý sự cố nhỏ;  

Trang thiết bị PCCC và cứu hộ: bình chữa cháy xách tay, máy bơm dã chiến, 

hệ thống họng nước chữa cháy, bộ dụng cụ y tế sơ cứu, xe cứu thương dự phòng. 

Kinh phí thực hiện phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Nậm Yên do 

chủ đập/đơn vị quản lý vận hành bố trí từ nguồn chi phí quản lý, vận hành, bảo trì 

công trình;  

5.9.3. Cơ chế phối hợp, huy động với chính quyền địa phương 

Lực lượng bảo vệ Công ty luôn phối hợp với chính quyền địa phương, lực 

lượng Công an và Quân sự cấp xã chủ động trong công tác tuyên truyền người dân 

do đó chưa có sự việc xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh công trình.  

Trong mùa mưa lũ, Công ty huy động mua sắm trang thiết bị và huy 

động lực lượng xung kích túc trực 24/24h do đó luôn chủ động được các tình huống 

ứng phó.  

Khi vận hành điều tiết xả lũ hồ chứa Công ty thông báo kịp thời đến 

chính quyền địa phương bằng các hình thức: Zalo, gọi điện, văn bản, còi báo xả lũ 

ở hạ du….  

Khi có các tình huống vượt quá khả năng ứng phó của Công ty, Công ty sẽ 

tiến hành báo cáo và đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, xã hỗ trợ lực 

lượng Công an, Quân đội, Y tế và các cơ quan chức năng khác tham gia ứng cứu;  
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5.10. Trách nhiệm của chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ 

chứa thủy điện, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan 

5.10.1. Trách nhiệm Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đại Phát  

Chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn công trình tổ chức thực hiện Phương 

án bảo vệ đập, hồ chứa đã được phê duyệt;  

Thành lập, duy trì lực lượng bảo vệ chuyên trách, bố trí lực lượng thường trực 

24/24h tại các vị trí trọng yếu;  

Thực hiện kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa công trình theo quy định; 

phát hiện và xử lý kịp thời khi có dấu hiệu bất thường; 

 Bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình an toàn 

đập, hồ chứa cho cơ quan quản lý nhà nước và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các 

cấp;  

Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Công an, Quân đội trong 

công tác bảo vệ, ứng phó thiên tai và xử lý sự cố;  

Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân vùng phụ cận chấp hành quy định 

bảo vệ công trình, không xâm phạm hành lang an toàn hồ chứa; 

Thực hiện đúng quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt, phương án 

ứng phó thiên tai, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, phương án bảo vệ đập, 

hồ chứa đã được phê duyệt đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du. 

5.10.2. Trách nhiệm của chính quyền địa phương 

Có quy chế phối hợp với chủ đập trong công tác bảo vệ đập, công tác phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong vận hành hồ chứa thủy điện Nậm Yên; 

Phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm an toàn đập và công trình khi nhận 

được báo cáo của các xã liên quan và của chủ đập; 

Chỉ đạo, đóng góp ý kiến để việc phối hợp bảo vệ cũng như việc xử lý các hành 

vi vi phạm an toàn đập và công trình được kịp thời, hiệu quả; 

Thông báo, tuyên truyền và vận động nhân dân trong vùng không thực hiện 

các hành vi xâm hại an toàn đập và công trình, như: không được lưu thông qua tuyến 

đập; phá hoại thiết bị quan trắc công trình; không tụ tập, bơi lội, đánh bắt cá, nổ mìn 

đánh bắt cá gần khu vực đập, trong khu vực hồ chứa; không  cản trở việc vận hành 

đập; không qua suối hoặc chăn thả gia súc qua suối khi đập xả nước; không vào các 

khu vực có biển báo cấm…; 

Xử phạt các hành vi vi phạm an toàn đập và công trình theo quy định của Pháp 

luật theo thẩm quyền;  

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã phối hợp với chủ đập để sơ tán dân trong 

trường hợp cần thiết theo phương án phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn đập 

được phê duyệt; 

Phối hợp báo cáo đến các cấp có thẩm quyền để xử lý các vụ việc vi phạm an 

toàn đập và công trình nằm ngoài khả năng giải quyết của mình. 
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5.10.3. Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang 

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ an toàn đập thủy điện Nậm Yên. 

Kiểm tra việc thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa do UBND tỉnh phê duyệt. 

Phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra các phương án diễn tập xử lý sự 

cố mất an toàn đập thủy điện Nậm Yên. 

Báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các lực lượng có liên quan xử lý 

kịp thời các vụ việc vi phạm an toàn đập và Nhà máy Thủy điện Nậm Yên. 

5.10.4. Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang 

Kiểm tra việc thực hiện các quy định về giám sát hoạt động khai thác sử  dụng 

tài nguyên nước, bảo vệ tài nguyên nước và phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại 

gây ra do nước gây ra của chủ đầu tư; kiểm tra việc thực hiện quan trắc khí tượng 

thủy văn chuyên dùng, cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn theo 

quy định của Luật khí tượng thủy văn. 

Chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị của Sở kiểm tra, ngăn chặn các hành vi khai 

thác khoáng sản, thăm dò khoáng sản trái phép, thải các chất độc hại, nước thải chưa 

xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn cho phép vào trong phạm vi bảo vệ an toàn đập 

và vùng lòng hồ thủy điện. 

5.10.5. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang 

Chỉ đạo các sở, ngành, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp kiểm tra việc 

chấp hành của Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Đại Phát trong việc triển khai 

thực hiện công tác PCTT & TKCN. 

Chỉ đạo công tác ứng phó với các tình huống thiên tai, tình huống khẩn cấp 

và hỗ trợ ứng phó khi cần thiết. 

5.10.6. Công an tỉnh Tuyên Quang 

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an xã trong khu vực dự án theo chức 

năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao chủ động phối hợp các cơ quan quản lý nhà 

nước có liên quan, chủ đập thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn đập, 

hồ chứa thủy điện; 

Tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn hướng dẫn công tác phòng 

cháy, chữa cháy cho công nhân viên và lực lượng bảo vệ chuyên trách của Nhà máy 

Thủy điện khi có đề xuất; 

Chủ động công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

II. TÀI LIỆU SỬ DỤNG ĐỂ LẬP PHƯƠNG ÁN 

Tài liệu sử dụng: 

1. Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13; Luật Phòng thủ dân sự số 

18/2023/QH15. 

2. Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13; 

3. Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14; 
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4. Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15; 

5. Luật Điện lực số 61/2024/QH15; 

6. Nghị định số 114/2018/NĐ-CP, ngày 04/9/2019 của Chính phủ về quản lý 

an toàn đập, hồ chứa nước; 

7. Nghị định số 62/2025/NĐ-CP, ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực 

điện lực; 

8. Nghị định số 200/2025/NĐ-CP, ngày 09/7/2025 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự; 

9. Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; 

10. Thông tư 09/2019/TT-BCT, ngày 08/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về quản lý an toàn đập công trình thủy điện 

11. Hồ sơ khảo sát địa chất, địa hình  

12. Hồ sơ thiết kế công trình thủy điện Nậm Yên đã được cấp thẩm quyền phê 

duyệt. 

13. Các tài liệu pháp lý liên quan khác. 

Các phụ lục: 

Phụ lục 1. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự nhà máy thủy điện Nậm Yên. 

Phụ lục 2. Đội xung kích phòng thủ dân sự nhà máy thủy điện Nậm Yên. 

Phụ lục 3. Phương tiện, vật tư, vật liệu, thiết bị, lương thực, thực phẩm, thuốc 

men dự phòng phục vụ xảy ra tình huống khẩn cấp  

Các bản vẽ: 

Tổng mặt bằng hiện trạng công trình. 

Sơ đồ phạm vi bảo vệ đập; 

Sơ đồ phạm vi bảo vệ hồ chứa. 
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PHỤ LỤC 1 

Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thủy điện Nậm Yên 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng      năm  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Chức vụ 

PCCC&CNCH 
Số điện thoại 

1 Nguyễn Đình Huy Giám đốc Trưởng ban 
0326180266/ 

02196289888 

2 Mai Đức Thông Giám đốc NM Phó Ban thường trực 0904958040 

3 Đỗ Văn Ngọc Phó Giám đốc NM Phó ban 0946231123 

4 Phan Thị Vân Huyền 
Trưởng phòng 

HCNS 
Thành viên 0977246698 

5 Sùng A Cù Trưởng ca VH Đội phó 0965525134 

6 Vàng Duy Khánh Trưởng ca VH Thành viên 0987191854 

7 Hoàng Đức An Trưởng ca VH Thành viên 0385486052 

8 Sầm Xuân Trường Trưởng ca VH Thành viên 0967122171 
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PHỤ LỤC 2 

Đội xung kích phòng thủ dân sự  thủy điện Nậm Yên 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng      năm  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Chức vụ 

PCCC&CNCH 
Số điện thoại 

1 Mai Đức Thông Giám đốc NM Đội trưởng 0904958040 

2 Đỗ Văn Ngọc Phó Giám đốc NM Đội phó 0946231123 

3 Sùng A Cù Trưởng ca VH Đội phó 0965525134 

4 Vàng Duy Khánh Trưởng ca VH Thành viên 0987191854 

5 Hoàng Đức An Trưởng ca VH Thành viên 0385486052 

6 Sầm Xuân Trường Trưởng ca VH Thành viên 0967122171 

7 Lâm Trung Thành Trực chính Thành viên 0358957967 

8 Mã Văn Thắng Trực chính Thành viên 0327001636 

9 Cháng Seo Sơn Trực chính Thành viên 0356968890 

10 Vàng Văn Lượng Bảo vệ Thành viên 0385313923 

11 Hoàng Văn Lợi Bảo vệ Thành viên 0384039394 

12 Chẩn Văn Thu Bảo vệ Thành viên 0384039394 
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PHỤ LỤC 3 

Phương tiện, vật tư, vật liệu, thiết bị, lương thực, thực phẩm, thuốc men dự 

phòng phục vụ xảy ra tình huống khẩn cấp 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng      năm  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

STT  Tên vật tư, dụng cụ  ĐVT  Số lượng  Ghi chú 

I  Thiết bị báo động       

1 Loa tay  Chiếc  1   

2 Còi hú điện  Chiếc  2   

3 Điện thoại  Chiếc  10   

4 Bộ đàm  Chiếc  4   

II  Vật tư thiết bị       

1 Cưa tay  Cái  2   

2 Dao phát  Cái  10   

3 Dây thừng D20  m  100   

4 Cuốc  Cái  10   

5 Xẻng  Cái  10   

6 Xè beng  Cái  5   

7 Cuốc chim  Cái  5   

8 Búa tạ  Cái  2   

9 Bao dứa  Cái  100   

10 Dây buộc (nhựa) dài 2m  Kg  10   

11 Xe rùa  Cái  5   

12 Clê  Bộ  2   

13 Pa lăng xích 1 T  Cái  2   

14 Búa 3Kg  Cái  5   

15 Dây an toàn  Cái  10   

16 
Rulô cáp điện 50m (Lioa 10A- 

220V)  
Cuộn  5 

  

17 Áo phao cứu sinh  Cái  10   

18 Bộ quần áo đi mưa  Bộ  15   

19 Ủng đi mưa  Đôi  15   

21 Cáp thép (|)16  m  50   

22 Xăng A92  Lít  100   

23 Dầu Diesel  Lít  200   

III  Thiết bị chiếu sáng       

1 Máy phát điện dự phòng  Chiếc  1   

2 Đèn pin  Chiếc  10   

IV  Phương tiện vận chuyển       

1 Xe ô tô 5 chỗ  Cái  1   

1 Xe ô tô 7 chỗ  Cái  1   
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STT  Tên vật tư, dụng cụ  ĐVT  Số lượng  Ghi chú 

4 Xe máy xúc  Chiếc  1 
Thuê nhân lực 

bên ngoài 

5 Ô tô ben  Chiếc  1   

V  Nhân lực       

1 Đội xung kích  Người  13   

VII  Lương thực dự phòng       

1 Mỳ tôm  Thùng  10   

2 Gạo  Kg  200   

3 Nước uống đóng chai  Thùng  10   

4 
Tiền mặt dự phòng mua lương 

thực, thực phẩm khác 

Triệu 

đồng  
100 

  

VIII  Thuốc, dược phẩm       

1 

Cáng cứu thương (kích thước 186 

cm x 51 cm x 17 cm; tải trọng 160 

kg.  

Chiếc  1 

  

2 

Túi sơ cứu loại A (Theo Thông tư 

số 19/2016/TT- BYT ngày 30 

tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế) 

Túi  2 
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